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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            Hà Tĩnh, ngày   03  tháng  12  năm 2020              


KẾ HOẠCH
Kế hoạch Tài chính ngân sách Nhà nước 03 năm 2021 - 2023


Căn cứ Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm; Thông tư số 71/2020/TT-BTC ngày 30/7/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023;
Trên cơ sở Phương án phân bổ dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2021 tại Báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII; với phương án dự kiến mức tăng trưởng khoảng 10% mỗi năm đối với các chỉ tiêu về tài chính ngân sách; Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023 của tỉnh bao gồm một số nội dung cơ bản như sau:
I. ĐỊNH HƯỚNG CHUNG
1. Về thu ngân sách nhà nước
1.1. Năm 2021:
- Dự kiến tỉnh giao thu ngân sách nội địa năm 2021 là 7.000 tỷ đồng, tăng 1.815 tỷ đồng (bằng 35%) so với dự toán Trung ương giao năm 2021; giảm 200 tỷ đồng (bằng 2,8%) so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2020 và giảm 600 tỷ đồng (bằng 6,7%) so với ước thực hiện năm 2020 (bao gồm khoản thu phát sinh ngoài dự toán 1.379 tỷ đồng); trong đó:
+ Tiền sử dụng đất 1.600 tỷ đồng, tăng 400 tỷ đồng (bằng 33,3%) so với dự toán Trung ương giao năm 2021 và giảm 250 tỷ đồng (bằng 13,5%) so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2020.
+ Thu từ thuế phí, thu khác ngân sách 5.400 tỷ đồng, tăng 1.415 tỷ đồng (35,5%) so với dự toán Trung ương giao năm 2021 (do dự kiến thêm khoản truy thu thuế tại Formosa); tăng 50 tỷ đồng (bằng 0,9%) so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2020 và giảm 40 tỷ đồng (bằng 0,7%) so với ước thực hiện năm 2020.
- Thu thuế xuất nhập khẩu: Dự kiến giao 5.180 tỷ đồng, bằng dự toán Trung ương giao năm 2021; giảm 1.520 tỷ đồng (bằng 22,7%) so với dự toán Trung tương và HĐND tỉnh giao năm 2020; tăng 470 đồng (bằng 10%) so với ước thực hiện năm 2020.
- Thực hiện vay theo hạn mức của Trung ương về cho vay lại để thực hiện các dự án.
- Dự kiến bổ sung thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang thực hiện.
- Thực hiện tiết kiệm các khoản chi ngân sách, huy động, lồng ghép các nguồn vốn ngân sách hợp pháp khác để bổ sung nguồn lực đảm bảo thực hiện các cơ chế chính sách của tỉnh; bố trí từ nguồn thu tiền sử dụng đất của các cấp ngân sách hỗ trợ mua xi măng làm đường giao thông và kênh mương nội đồng.
1.2. Giai đoạn 2022 và 2023:
- Đối với thuế, phí lệ phí và thu khác ngân sách: Tăng 10% mỗi năm.
- Tiền cấp quyền sử dụng đất: Tăng khoảng 200 tỷ đồng mỗi năm.
- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: Tăng khoảng 10% so với dự toán giao năm 2021.
- Thu bổ sung ngân sách Trung ương: Giữ mức ổn định qua các năm trong giai đoạn 2022-2023.
- Thực hiện vay theo hạn mức của Trung ương về cho vay lại để thực hiện các dự án.
- Dự kiến bổ sung thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang thực hiện.
- Thực hiện tiết kiệm các khoản chi ngân sách, huy động, lồng ghép các nguồn vốn ngân sách hợp pháp khác để bổ sung nguồn lực đảm bảo thực hiện các cơ chế chính sách của tỉnh; bố trí từ nguồn thu tiền sử dụng đất của các cấp ngân sách hỗ trợ mua xi măng làm đường giao thông và kênh mương nội đồng.
2. Về chi ngân sách địa phương
2.1. Chi đầu tư phát triển
- Dự toán chi đầu tư phát triển nguồn NSNN đảm bảo các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và năm 2021; chi đầu tư phát triển được chi tiết theo các ngành, lĩnh vực phù hợp với quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công, các quy định hiện hành.
- Dự toán chi ĐTPT nguồn NSNN được chi tiết theo các lĩnh vực chi phù hợp với quy định, sắp xếp các dự án theo thứ tự ưu tiên và thực hiện đảm bảo nguyên tắc phân bổ nguồn vốn đầu tư công theo quy định.
- Bố trí dự toán chi ĐTPT từ nguồn thu tiền sử dụng đất để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các dự án di dân, tái định cư, bồi thường, GPMB; các công trình dự án, trọng điểm của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19; công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp bổ sung vốn điều lệ Quỹ phát triển đất; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Đề án tỉnh thí điểm đạt chuẩn nông thôn mới và các nhiệm vụ đầu tư khác của địa phương.
- Đối với nguồn thu xổ số kiến thiết: Nguồn thu này được tính trong dự toán thu cân đối ngân sách địa phương, sử dụng toàn bộ cho chi đầu tư phát triển đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề, lĩnh vực y tế và bố trí tối thiểu 10% dự toán thu từ hoạt động xổ số kiến thiết để bổ sung vốn cho các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
a) Đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương:
Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương năm 2021 đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giao chi tiết để triển khai thực hiện; đồng thời dự kiến kế hoạch vốn giao năm 2022, năm 2023; cụ thể:
- Vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu: Tổng số vốn giai đoạn 2021 - 2023 là 6.279.927 triệu đồng, dự kiến phân bổ trong 03 năm.
- Vốn chương trình mục tiêu quốc gia: Tổng số vốn giai đoạn 2021 - 2023 là 1.350 triệu đồng, dự kiến phân bổ trong năm 2022 và 2023.
- Vốn nước ngoài (ODA): Tổng số vốn giai đoạn 2021 - 2023 là 4.673.095 triệu đồng, dự kiến phân bổ trong 03 năm.
b) Đối với nguồn vốn ngân sách địa phương:
- Nguồn ngân sách tập trung: Tổng số vốn giai đoạn 2021 - 2023 là 1.868.064 triệu đồng, dự kiến phân bổ trong 03 năm.
- Tiền thu cấp quyền sử dụng đất: Tổng số vốn giai đoạn 2021 - 2023 là 5.400.000 triệu đồng, dự kiến phân bổ trong 03 năm.
- Nguồn thu xổ số kiến thiết: Tổng số vốn giai đoạn 2021 - 2023 là 33.100 triệu đồng, dự kiến phân bổ trong 03 năm.
- Tiền thuê đất các đô thị, địa bàn các xã nông thôn mới thực hiện trong năm 2021 là 48.760 triệu đồng.
2.2. Chi thường xuyên
- Việc xây dựng dự toán chi thường xuyên năm 2021 theo từng lĩnh vực đảm bảo đúng chính sách, chế độ và các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2017 theo quy định tại Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2017; Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh và Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh. Đối với năm 2022, 2023 sẽ được xây dựng trên cơ sở quy định của Trung ương và của tỉnh áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025.
- Dự toán chi thường xuyên năm 2021 được xác định trên nền dự toán chi ngân sách năm 2020, đồng thời điều chỉnh các chế độ chính sách theo quy định. Các năm 2022, 2023 sẽ được rà soát, tính toán theo quy định đảm bảo các nhiệm vụ chi của các cấp, các ngành, đơn vị, đồng thời tính đến các yếu tố đặc thù của mỗi địa phương để thực hiện.
- Đối với các cơ chế chính sách của tỉnh, về quan điểm ưu tiên bố trí nguồn lực để thực hiện một số chính sách cấp thiết, hiệu quả; tập trung cơ bản vào chính sách xây dựng tỉnh nông thôn mới đạt chuẩn theo mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19; các chính sách khác tùy vào khả năng nguồn lực thực tế để bố trí. Theo đó, phải tiếp tục thực hiện tiết kiệm các khoản chi ngân sách, lồng ghép các nguồn vốn ngân sách khác để bổ sung nguồn lực thực hiện các cơ chế chính sách của tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2023; ưu tiên bố trí từ nguồn thu tiền sử dụng đất của các cấp ngân sách hỗ trợ mua xi măng và có cơ chế hỗ trợ làm đường giao thông và kênh mương nội đồng.
2.3. Chi từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách (nếu có)
Trong quá trình lập, phân bổ và thực hiện dự toán ngân sách, trường hợp có nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách thì được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành; trong đó:
- Tăng thu tiền sử dụng đất: được đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội các dự án di dân, tái định cư, chuẩn bị mặt bằng xây dựng; trả nợ vay, tạm ứng ngân sách; công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp bổ sung vốn điều lệ Quỹ phát triển đất theo quy định; vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ mua xi măng làm đường giao thông và kênh mương nội đồng; Đề án tỉnh thí điểm đạt chuẩn nông thôn mới và các nhiệm vụ đầu tư khác của địa phương.
- Tăng thu từ thuế phí và tiết kiệm chi: Ngoài việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ), phải dành 70% nguồn tăng thu thuế phí và tiết kiệm chi để thực hiện cải cách tiền lương; phần còn lại bố trí nguồn thực hiện các cơ chế chính sách của tỉnh, một số dự án quan trọng, cấp bách sử dụng nguồn ngân sách tỉnh (từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi) trong giai đoạn 2021-2023 theo chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các nhiệm vụ cần thiết, cấp bách khác theo quy định.
II. DỰ KIẾN THU CHI - NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 2021 - 2023
1. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu giai đoạn 2021 - 2023
(Chi tiết tại Mẫu biểu số 01 kèm theo).
2. Thu ngân sách giai đoạn 2021 – 2023 
(Chi tiết tại Mẫu biểu số 02 kèm theo)
Trên cơ sở định hướng chung về các chỉ tiêu thu ngân sách như đã nêu trên, dự kiến thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2021-2023 như sau:
2.1. Thu ngân sách năm 2021:
- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 12.313.091 triệu đồng (Trong đó: Ngân sách Trung ương hưởng: 5.533.160 triệu đồng; Ngân sách địa phương hưởng: 6.779.931 triệu đồng); bao gồm:
+ Thu ngân sách nội địa: 7.000.000 triệu đồng; trong đó: Thu từ thuế, phí lệ phí và thu khác ngân sách 5.400.000 triệu đồng; tiền sử dụng đất 1.600.000 triệu đồng.
+ Thu để lại chi quản lý qua ngân sách: 133.091 triệu đồng.
+ Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 5.180.000 triệu đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 12.811.620 triệu đồng.
- Thu vay: 262.500 triệu đồng.
- Dự kiến thu các nhiệm vụ chưa chi chuyển nguồn sang năm sau: 400.000 triệu đồng.
Tổng thu ngân sách địa phương: 20.254.051 triệu đồng.
2.2. Thu ngân sách năm 2022:
- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 13.548.000 triệu đồng (Trong đó: Ngân sách Trung ương hưởng: 6.375.490 triệu đồng; Ngân sách địa phương hưởng: 7.172.510 triệu đồng); bao gồm:
+ Thu ngân sách nội địa: 7.740.000 triệu đồng, trong đó: Thu từ thuế, phí lệ phí và thu khác ngân sách 5.940.000 triệu đồng; tiền sử dụng đất 1.800.000 triệu đồng.
+ Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 5.698.000 triệu đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 12.811.620 triệu đồng.
- Thu vay: 250.000 triệu đồng.
- Dự kiến thu các nhiệm vụ chưa chi chuyển nguồn sang năm sau: 400.000 triệu đồng.
Tổng thu ngân sách địa phương: 20.634.130 triệu đồng.
2.3. Thu ngân sách năm 2023:
- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 14.911.800 triệu đồng (Trong đó: Ngân sách Trung ương hưởng: 7.013.039 triệu đồng; Ngân sách địa phương hưởng: 7.898.761 triệu đồng), bao gồm:
+ Thu ngân sách nội địa: 8.534.000 triệu đồng, trong đó: Thu từ thuế, phí lệ phí và thu khác ngân sách 6.534.000 triệu đồng; tiền sử dụng đất 2.000.000 triệu đồng.
+ Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 6.267.800 triệu đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 12.811.620 triệu đồng.
- Thu vay: 250.000 triệu đồng.
- Dự kiến thu các nhiệm vụ chưa chi chuyển nguồn sang năm sau: 400.000 triệu đồng.
Tổng thu ngân sách địa phương: 21.360.381 triệu đồng.
3. Về chi ngân sách giai đoạn 2021 - 2023
(Chi tiết tại Mẫu biểu số 03 kèm theo)
Với dự kiến thu ngân sách như đã nêu trên, thu bổ sung ngân sách Trung ương giữ mức ổn định qua các năm; thực hiện vay theo hạn mức của Trung ương về cho vay lại để thực hiện các dự án; bổ sung thu các nhiệm vụ chưa chi chuyển nguồn sang năm sau thực hiện thì phương án chi ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2023 như sau:
4.1. Chi ngân sách năm 2021:
Tổng chi ngân sách địa phương 20.254.051 triệu đồng; trong đó:
- Chi đầu tư phát triển: 7.296.970 triệu đồng.
- Chi thường xuyên và các nhiệm vụ khác: 12.143.355 triệu đồng (bao gồm các cơ chế chính sách của tỉnh).
- Chi trả nợ do chính quyền địa phương vay: 18.200 triệu đồng.
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.340 triệu đồng.
- Chi dự phòng ngân sách: 314.186 triệu đồng.
- Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương: 80.000 triệu đồng.
- Chi nhiệm vụ từ thu chuyển nguồn năm trước: 400.000 triệu đồng.
4.2. Chi ngân sách năm 2022: 
Tổng chi ngân sách địa phương 20.634.130 triệu đồng; trong đó:
- Chi đầu tư phát triển: 5.783.688 triệu đồng.
- Chi Chương trình MTQG: 650.000 triệu đồng.
- Chi thường xuyên và các nhiệm vụ khác: 13.277.262 triệu đồng (bao gồm các cơ chế chính sách của tỉnh).
- Chi trả nợ do chính quyền địa phương vay: 21.840 triệu đồng.
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.340 triệu đồng.
- Chi dự phòng ngân sách: 350.000 triệu đồng.
- Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương: 150.000 triệu đồng.
- Chi nhiệm vụ từ thu chuyển nguồn năm trước: 400.000 triệu đồng.
4.3. Chi ngân sách năm 2023: 
Tổng chi ngân sách địa phương 21.360.381 triệu đồng; trong đó:
- Chi đầu tư phát triển: 6.434.788 triệu đồng.
- Chi Chương trình MTQG: 700.000 triệu đồng.
- Chi thường xuyên và các nhiệm vụ khác: 13.470.229 triệu đồng (bao gồm các cơ chế chính sách của tỉnh).
- Chi trả nợ do chính quyền địa phương vay: 24.024 triệu đồng.
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.340 triệu đồng.
- Chi dự phòng ngân sách: 380.000 triệu đồng.
- Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương: 200.000 triệu đồng.
- Chi nhiệm vụ từ thu chuyển nguồn năm trước: 400.000 triệu đồng.
III. KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2023
(Chi tiết tại Mẫu biểu số 05 kèm theo)
Trên đây là một số nội dung, chỉ tiêu thuộc Kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước 03 năm 2021 - 2023, UBND tỉnh báo cáo, trình HĐND tỉnh xem xét, tham khảo khi thông qua dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách địa phương hằng năm giai đoạn 2021 - 2023./.

	Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Chánh Văn phòng;
- Lưu : VT, TH2.
	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
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DỰ KIẾN 03 NĂM KẾ HOẠCH

A B 1 2 3 4 5 6

I TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 16.282.297 17.593.072 17.233.652 19.854.051 20.234.130 20.960.381

1 Chi đầu tư phát triển 4.169.790 4.847.678 4.499.290 7.296.970 5.783.688 6.184.788

Trong đó:

- Nguồn ngân sách XDCB tập trung 622.688 622.688 622.688 622.688 622.688 622.688

- Vốn ĐT XDCB nước ngoài 701.802 701.802 701.802 1.473.095 1.600.000 1.600.000

- Đầu tư có mục tiêu từ NSTW  1.290.000 1.290.000 1.290.000 3.279.927 1.400.000 1.600.000

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 1.200.000 1.850.000 1.850.000 1.600.000 1.800.000 2.000.000

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 14.000 10.000 9.200 10.000 11.000 12.100

-

Chi đầu tư từ tiền thuê đất các đô thị, địa bàn các xã nông 

thôn mới

31.888 25.600 48.760

- Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương 341.300 341.300 262.500 350.000 350.000

2

Các nhiệm vụ chi thường xuyên (bao gồm các cơ chế 

chính sách của tỉnh)

10.920.574 11.526.450 11.804.048 12.143.355 13.277.262 13.470.229

3 Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay 6.600 6.600 1.500 18.200 21.840 24.024

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340

5 Dự phòng ngân sách 241.555 285.193 256.674 314.186 350.000 380.000

6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 156.627 140.000 80.000 80.000 150.000 200.000

7 Chi chương trình MTQG 785.811 785.811 590.800 650.000 700.000

II

BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG/BỘI THU 

NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

341.300 341.300 341.300 300.000 300.000

III

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA 

NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

400.000 400.000 400.000 400.000 400.000

MẪU BIỂU SỐ 03

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2021-2023

NĂM 2021 NĂM 2022 NĂM 2023

ĐÁNH GIÁ 

THỰC HIỆN 

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN 

TTgCP giao

DỰ TOÁN 

HĐND cấp 

tỉnh quyết 

định

Đơn vị: Triệu đồng

(Kèm theo Kế hoạch Tài chính ngân sách Nhà nước 03 năm 2021 - 2023)

NĂM 2020
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DỰ TOÁN

ƯỚC 

THỰC 

HIỆN

A B 1 2 3 4=3/2 5 6

A MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP 1.140.627 1.230.400 940.000 76% 1.034.000 1.137.400

B BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 341.300 262.500 300.000 300.000

C KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC

I Tổng dư nợ đầu năm 867.374 433.687 520.833 120% 718.333 978.333

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay 

tối đa của ngân sách địa phương (%)

76,04% 35,25% 55,41% 69,5% 86,0%

1 Trái phiếu chính quyền địa phương

2 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 433.687 433.687 520.833 120% 718.333 928.333

3 Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật 433.687 0 50.000

II Trả nợ gốc vay trong năm  30.500 32.854 65.000 198% 40.000 50.000

1 Nợ gốc phải trả phân theo nguồn vay 30.500 32.854 65.000 198% 40.000 50.000

- Trái phiếu chính quyền địa phương

- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 30.500 32.854 65.000 198% 40.000 50.000

- Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

2 Nguồn trả nợ 30.500 32.854 65.000 4 40.000 50.000

- Từ nguồn vay

- Bội thu ngân sách địa phương

- Tăng thu, tiết kiệm chi 30.500 9.508 13.244 139% 16.654 26.654

- Kết dư ngân sách cấp tỉnh

- Dự án tự đảm bảo 23.346 51.756 222% 23.346 23.346

III Tổng mức vay trong năm 341.300 120.000 262.500 219% 300.000 300.000

1 Theo mục đích vay 341.300 120.000 262.500

- Vay bù đắp bội chi 341.300 120.000 262.500

- Vay trả nợ gốc

2 Theo nguồn vay 341.300 120.000 262.500 219% 300.000 300.000

- Trái phiếu chính quyền địa phương

- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 341.300 120.000 262.500 219% 250.000 250.000

- Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật 50.000 50.000

IV Tổng dư nợ cuối năm 744.487 520.833 718.333 138% 978.333 1.228.333

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay 

tối đa của ngân sách địa phương (%)

65,27% 42,33% 76,42% 181% 94,6% 108,0%

1 Trái phiếu chính quyền địa phương 0 0

2 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 744.487 520.833 718.333 138% 928.333 1.128.333

3 Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật 50.000 100.000

D Trả nợ lãi, phí  5.000 4.500 15.000 333% 175.000 22.020

MẪU BIỂU SỐ 04

KẾ HOẠCH VAY VÀ TRẢ NỢ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2021-2023

(Kèm theo Kế hoạch Tài chính ngân sách Nhà nước 03 năm 2021 - 2023)

Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG

NĂM 2020

DỰ KIẾN 

NĂM 2021

SO SÁNH 

NĂM 2021 

VỚI ƯỚC 

TH  NĂM 

2020

DỰ KIẾN 

NĂM 2022

DỰ KIẾN 

NĂM 2023

Admin:

Làm tròn 65 tỷ do 1236
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KẾ 

HOẠCH

ƯỚC 

THỰC 

HIỆN

1

Tổng sản phẩm trong nước của địa phương 

(GRDP) giá hiện hành 

Tỷ đồng 91.135 83.434 92.752 102.669 113.571

2 Tốc độ tăng trưởng GRDP  % 10,5-11 0,53 9,19 8,76 8,72

3 Cơ cấu kinh tế  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 - Nông, lâm, ngư nghiệp % 12,20 12,91 12,12 11,42 10,77

 - Công nghiệp, xây dựng % 48,30 45,75 47,42 49,20 51,05

 - Dịch vụ % 39,50 41,34 40,45 39,38 38,18

4 Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn Tỷ đồng 36.588 30.173 37.500 43.000 43.000

Tỷ lệ so với GRDP  % 40,15 36,16 40,43 41,88 37,86

5 Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Triệu USD 1.200,00 1.300,00 1.350,00 1.400,00

6 Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa  Triệu USD 2,69 2,56 2,68 2,90 3,03

7 Dân số  Nghìn người 1.299 1.299 1.300 1.311 1.322

8 Thu nhập bình quân đầu người Triệu đồng 3,00 3,00 3,50

9 Giáo dục, đào tạo

- Số giáo viên Người 18.060 17.695 18.400 18.450 18.500

- Số học sinh Người 318.500 318.550 323.600 324.000 325.000

Trong đó: 

+ Học sinh dân tộc nội trú Người 250 247 270 300 320

+ Học sinh bán trú Người 20 20 50 50 50

+ Đối tượng được hưởng chính sách miễn, 

giảm học phí theo quy định

Người 4.400 4.369 5.000 5.500 6.000

- Số trường đại học, cao đẳng, dạy nghề công 

lập do địa phương quản lý

Trường 8 8 8 8 8

10 Y tế:

- Cơ sở khám chữa bệnh Cơ sở 498 500 513 528 548

+ Công lập Cơ sở 243 243 243 243 243

+ Ngoài công lập Cơ sở 255 257 270 285 305

- Số giường bệnh Giường 3.350 3.350 3.350 3.450 3.500

Trong đó:

+ Giường bệnh cấp tỉnh Giường 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290

+ Giường bệnh cấp huyện Giường 2.060 2.060 2.060 2.160 2.210

+ Giường phòng khám khu vực Giường

+ Giường y tế xã phường Giường

- Số đối tượng mua BHYT

+ Trẻ em dưới 6 tuổi Người 191.346 186.626 190.360 194.200 198.100

+ Người thuộc hộ nghèo Người 62.000 59.105 56.150 55.000 54.000

+ Người nghèo, người dân tộc thiểu số, người 

sống vùng có điều kiện KTXH ĐBKK

Người 35.000 35.000

+ Học sinh, sinh viên Người 148.000 145.930 140.000 140.000 140.000

+ Người thuộc hộ gia đình cận nghèo Người 106.000 88.127 83.720 80.400 77.200

+ Người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư 

nghiệp có mức sống trung bình 

Người 350.000 348.492 503.520 532.200 561.800

STT NỘI DUNG

ĐƠN VỊ 

TÍNH

NĂM 2020

NĂM 

2021

NĂM 

2022

NĂM 

2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
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Bộ Tài chính dự 

kiến giao

Tỉnh dự kiến 

giao tăng 12,4% 

thu ngân sách 

nội địa so với dự 

toán TW giao

A B 1 2 3 4 5 6 7

A

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 

(I+II+III+IV)

12.661.000 14.000.000 12.209.800 10.364.600 12.313.091 13.548.000 14.911.800

I THU NỘI ĐỊA 5.961.000 7.200.000 7.500.000 5.184.600 7.000.000 7.740.000 8.534.000

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung 

ương quản lý

1.127.000

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa 

phương quản lý

130.000

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài

876.000 1.415.000 1.773.541 573.000 1.843.040 2.027.344 2.230.078

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 736.000 770.600 605.000 690.000 614.000 675.400 742.940

5 Lệ phí trước bạ  380.000 380.000 343.400 375.000 375.000 412.500 453.750

6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp

7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 11.000 11.300 11.648 11.000 11.700 12.870 14.157

8 Thuế thu nhập cá nhân 250.000 265.100 251.190 160.000 224.150 246.565 271.222

9 Thuế bảo vệ môi trường 755.000 770.000 692.000 770.000 770.000 847.000 931.700

Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu 483.500 483.500 531.850 585.035

                 - Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước 286.500 286.500 315.150 346.665

10 Phí, lệ phí 140.000 140.000 120.130 131.600 133.000 146.300 160.930

Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung 

ương thu

66.600 66.600 73.260 80.586

                 - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa 

phương thu

65.000 66.400 73.040 80.344

11 Tiền sử dụng đất 1.200.000 1.850.000 2.060.000 1.200.000 1.600.000 1.800.000 2.000.000

12 Thu tiền thuê đất, mặt nước 100.000 60.000 102.851 80.000 80.000 88.000 96.800

13 Thu khác ngân sách 190.000 190.000 290.282 170.000 170.000 187.000 205.700

Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương 65.000 65.000 71.500 78.650

14 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 35.000 35.000 29.667 30.000 31.725 34.898 38.387

Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp 800 800 880 968

                 - Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh cấp

29.200 30.925 34.018 37.419

15 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

16

Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (địa phương hưởng 

100%)

1.000 1.000 1.005 1.000 1.000 1.100 1.210

17 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 10.000 10.000 9.200 10.000 10.000 11.000 12.100

18 Thu cố định tại xã 20.000 20.000 18.926 13.000 14.000 15.400 16.940

II

CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ 

QUA NSNN

71.775 37.939 133.091 110.000 110.000

III THU TỪ DẦU THÔ

IV THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU 6.700.000 6.800.000 4.709.800 5.180.000 5.180.000 5.698.000 6.267.800

* Tổng thu NSNN trên địa bàn (I+II+III+IV): 12.661.000 14.071.775 12.247.739 10.364.600 12.313.091 13.548.000 14.911.800

Chia ra:    * Thu NSTW hưởng 7.563.421 5.554.668 5.533.160 5.533.160 6.375.490 7.013.039

                * Thu NSĐP hưởng 5.703.133 6.693.071 4.831.440 6.779.931 7.172.510 7.898.761

B THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 9.351.388 10.592.417 9.351.388 12.811.620 12.811.620 12.811.620 12.811.620

C THU VAY 124.400 325.900 262.500 250.000 250.000

D

DỰ KIẾN THU CÁC NHIỆM VỤ CHƯA CHI 

CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

400.000 400.000 400.000 400.000 400.000

TỔNG THU NSĐP: 16.819.950 16.444.459 17.968.960 20.254.051 20.634.130 21.360.381

NĂM 2022

(Dự kiến tăng 

10% so với 

dự toán năm 

trước đối với 

mỗi chỉ tiêu 

ngoài tiền sử 

dụng đất)

1.122.385 1.234.624

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1.282.000 1.191.160 970.000

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM GIAI ĐOẠN 2021-2023

STT

(Kèm theo Kế hoạch Tài chính ngân sách Nhà nước 03 năm 2021 - 2023)

MẪU BIỂU SỐ 02

1.358.086

Đơn vị: Triệu đồng

NĂM 2020

NỘI DUNG

DỰ KIẾN 03 NĂM KẾ HOẠCH

DỰ TOÁN 

TTgCP giao

DỰ TOÁN 

HĐND cấp 

tỉnh quyết định

ĐÁNH GIÁ 

THỰC HIỆN 

NĂM 2022

(Dự kiến tăng 

10% so với 

dự toán năm 

trước đối với 

mỗi chỉ tiêu 

ngoài tiền sử 

dụng đất3

NĂM DỰ TOÁN 2021


